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	1. 
	Điều trị bệnh nhân đột quỵ não sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase và các kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản
	1. Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	2. 
	
	2. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy

	3. 
	
	3. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 64-128 dãy

	4. 
	
	4. Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu

	5. 
	
	5.  Đánh giá thang điểm NIHSS 

	6. 
	
	6. Đánh giá thang điểm tàn phế rankin 

	7. 
	
	7. Đặt ống nội khí quản 

	8. 
	
	8. Đặt ống nội khí quản 2 nòng

	9. 
	
	9. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 

	10. 
	
	10. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

	11. 
	
	11.Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	12. 
	
	12. Lấy máu động mạch làm xét nghiệm

	
	
	13.  Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

	13. 
	
	14. Thông khí nhân tạo không xâm nhập < 8 giờ

	14. 
	
	15. Mở khí quản cấp cứu 

	15. 
	
	16.Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch

	16. 
	
	17. Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ

	17. 
	
	18. Chăm sóc ống nội khí quản 

	18. 
	
	19. Chăm sóc bệnh nhân đặt canuyl mở khí quản 2 nòng 

	19. 
	
	20. Chăm sóc đặt Catheter tĩnh mạch

	20. 
	Hồi sức cấp cứu cơ bản
	1.  Đặt ống nội khí quản 

	21. 
	
	2.  Đặt ống nội khí quản 2 nòng

	22. 
	
	3.  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 

	23. 
	
	4.  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

	24. 
	
	5.   Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	25. 
	
	6.  Lấy máu động mạch làm xét nghiệm

	26. 
	
	7.    Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

	27. 
	
	8.  Thông khí nhân tạo không xâm nhập < 8 giờ

	28. 
	
	9.   Mở khí quản cấp cứu 

	29. 
	
	10.    Rửa dạ dày cấp cứu

	30. 
	
	11.   Định tính chất độc bằng test nhanh - một lần

	31. 
	
	12.   Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

	32. 
	Chăm sóc bệnh nhân Hồi sức cấp cứu
	1.Tháo lắp, khử khuẩn máy thở

	33. 
	
	2. Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ)

	34. 
	
	3. Thở oxy qua mặt nạ không có túi ( ≤ 8 giờ)

	35. 
	
	4. Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) ( ≤ 8 giờ)

	36. 
	
	5. Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) ( ≤ 8 giờ)

	37. 
	
	6. Chăm sóc ống nội khí quản 

	38. 
	
	7. Chăm sóc bệnh nhân đặt canuyl mở khí quản 2 nòng 

	39. 
	
	8. Chăm sóc đặt Catheter tĩnh mạch

	40. 
	
	9.  Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ồng thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) 

	41. 
	
	10. Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ồng thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)

	42. 
	
	11. Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ồng thông kín (có thở máy) (một lần hút)

	43. 
	
	12. Đặt ống thông dạ dày

	44. 
	
	13. Kỹ thuật vỗ dung, dẫn lưu tư thế

	45. 
	
	14. Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch

	46. 
	
	15. Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ

	47. 
	
	16. Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thở máy

	48. 
	
	17. Phụ mở màng phổi cấp cứu

	49. 
	
	18. Phụ đặt nội khí quản

	50. 
	
	19. Phụ đặt catheter

	51. 
	
	20.Phụ mở màng phổi tối thiểu bằng troca

	52. 
	Kỹ thuật dẫn lưu não thất
	1. Kỹ thuật khoan mở sọ

	53. 
	
	2. Kỹ thuật đặt dẫn lưu cathteter nội sọ

	54. 
	
	3. Kỹ thuật đo áp lực nội sọ

	55. 
	
	4. Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

	56. 
	
	5. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy

	57. 
	
	6. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 64-128 dãy

	58. 
	Huyết học truyền máu cơ bản
	1. Hình thái bình thường và bất thường dòng HC và BC

	59. 
	
	2. Kỹ thuật xét nghiệm tế bào máu

	60. 
	
	3. Chế phẩm máu

	61. 
	
	4. Định nhóm ABO, Rh, Coombs

	62. 
	
	5. Phát máu và chế phẩm hoà hợp

	63. 
	
	6.  Xét nghiệm sức bềnh HC

	64. 
	
	7.   Huyết đồ bình thường và một số bệnh lý

	65. 
	
	8. Pha, bảo quản hoá chất và bảo quản dụng cụ xét nghiệm tế bào

	66. 
	
	9.  Một số xét nghiệm thăm dò đông cầm máu

	67. 
	Kỹ thuật chẩn đoán và xét nghiệm Giải phẫu bệnh
	1.       Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm… các bệnh phẩm

	68. 
	
	2.       Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp

	69. 
	
	3.       Chọc hút kim nhỏ các hạch

	70. 
	
	4.       Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú

	71. 
	
	5.       Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú

	72. 
	
	6.       Chọc hút kim nhỏ gan dưới hướng dẫn siêu âm

	73. 
	
	7.       Chọc hút kim nhỏ gan không dưới hướng dẫn siêu âm

	74. 
	
	8.       Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da

	75. 
	
	9.       Đọc tế bào học các dịch ly tâm

	76. 
	
	10.   Lấy bệnh phẩm làm phiến đồ tế bào cổ tử cung - âm đạo

	77. 
	
	11.   Đọc tế bào học các khối tổn thương gan

	78. 
	
	12.   Đọc tế bào học các khối tổn thương vú

	79. 
	
	13.   Đọc tế bào học các khối tổn thương dưới da khác

	80. 
	
	14.   Đọc tế bào học các khối tổn thương tuyến giáp

	81. 
	
	15.Đọc tế bào học các khối tổn thương hạch to

	82. 
	Xét nghiệm Vi sinh lâm sàng cơ bản
	1. Thao tác vô trùng, cấy

	83. 
	
	2.  Sử dụng và bảo quản kính hiển vi

	84. 
	
	3.  Sử dụng và bảo quản một số máy móc PXN

	85. 
	
	4.  Soi tươi tìm KST đường ruột

	86. 
	
	5.  Nhuộm Giemsa tìm KST sốt rét

	87. 
	
	6. Nhuộm Ziehl-Neelsen đờm phát hiện AFB

	88. 
	
	7.  Nhuộm Gram

	89. 
	
	8. Cấy Máu

	90. 
	
	9. Cấy Phân

	91. 
	
	10. Cấy Mủ

	92. 
	
	11. Cấy Đờm

	93. 
	
	12.  Cấy Dịch phế quản

	94. 
	
	13.  Cấy Nước tiểu

	95. 
	
	14.  Cấy Dịch não tủy

	96. 
	
	15.  Cấy các chất dịch

	97. 
	
	16.  Soi, cấy chất tiết sinh dục

	98. 
	
	17.  Định danh Staphylococci

	99. 
	
	18.  Định danh Streptococci

	100. 
	
	19.  Định danh Pseudomonas aeruginosa

	101. 
	
	20.  Định danh Acinetobacter baumannii

	102. 
	
	21.  Định danh 1 số vi khuẩn đường ruột

	103. 
	
	22. Định danh Candida

	104. 
	
	23. Kỹ thuật kháng sinh đồ

	105. 
	
	24. Làm test nhanh để phát hiện HBsAg, các kỹ thuật huyết thanh học chẩn đoán nhiễm HBV

	106. 
	
	25. Làm test nhanh chẩn đoán VR Dengue (phát hiện kháng nguyên NS1Ag)

	107. 
	
	26.  Chẩn đoán giang mai bắng kỹ thuật TPHA, RPR

	108. 
	
	27. Phản ứng Widal

	109. 
	
	28. Phản ứng ASLO (ngưng kết hạt Latex)

	110. 
	
	29. KT ELISA chẩn đoán Viêm não Nhật Bản

	111. 
	
	30. Test nhanh chẩn đoán Rota vi rút

	112. 
	
	31.Test nhanh chẩn đoán vi rút cúm

	113. 
	Xét nghiệm sinh học phân tử
	1.Thao tác vô trùng, cấy

	114. 
	
	2.Mycobacterium leprae PCR

	115. 
	
	3.Vibrio cholerae PCR

	116. 
	
	4.Neisseria gonorrhoeae PCR

	117. 
	
	5.Chlamydia PCR

	118. 
	
	6.Helicobacter pyloti PCR

	119. 
	
	7.Leptospira PCR

	120. 
	
	8.Rickettsia PCR
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	9.HBV genotype PCR
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	11.HIV DNA PCR
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	12.HIV DNA Real – time PCR
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	13.Dengue virut PCR

	126. 
	
	14.CMV PCR

	127. 
	
	15.EBV PCR
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	16.EV71 PCR

	129. 
	
	17.HPV PCR
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	Siêu âm tim cơ bản 
	1. Siêu âm tim cơ bản

	131. 
	
	2. Siêu âm Doppler mô cơ tim
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	3. Đánh giá chức năng tâm thu thất trái trên siêu âm
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	140. 
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	1.     Đặt ống nội khí quản 
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	3.   Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 
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	7.    Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm 
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	8.   Thông khí nhân tạo không xâm nhập < 8 giờ
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	9.  Mở khí quản cấp cứu 
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	10.  Tháo lắp, khử khuẩn máy thở (Thông khí nhân tạo <8h)
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	178. 
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	15.   Chăm sóc ống nội khí quản 
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	16.   Chăm sóc bệnh nhân đặt canuyl mở khí quản 2 nòng 
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	17.   Chăm sóc đặt Catheter tĩnh mạch
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	18.   Đặt ống thông dạ dày
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	19.   Kỹ thuật vỗ dung, dẫn lưu tư thế
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	20.   Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch
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	21.Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ
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	Kỹ thuật siêu âm Doppler mạch
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	2.         Siêu âm Doppler động tĩnh mạch chi trên

	188. 
	
	3.         Siêu âm Doppler động mạch chi dưới
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	6.         Siêu âm Doppler mạch gan-cửa
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	7.         Siêu âm Doppler động mạch thận
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	8.         Siêu âm Doppler mạch tinh hoàn
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	9.         Siêu âm Doppler hệ sinh dục nữ 
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